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Phụ lục IV
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

ĐỐI VỚI HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐTHS QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, 

CƠ QUAN ĐTHS KHU VỰC TRONG QĐND VÀ NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT,

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐTHS QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, 

CƠ QUAN ĐTHS KHU VỰC TRONG QĐND

 (Kèm theo Tờ trình số: 223/TTr-CP ngày 08 tháng 7  năm 2021 của Chính phủ)

¬
Thực hiện Kế hoạch soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ một số nghị quyết; một số điều của các nghị quyết thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội;

Sau khi xin ý kiến dự thảo Tờ trình và các Nghị quyết, Ban soạn thảo đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của 03 Bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ). Về cơ bản các Bộ, ngành nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết, Hồ sơ dự thảo Nghị quyết và có một số nội dung tham gia đối với Tờ trình và các Nghị quyết, Bộ Quốc phòng tiếp thu, giải trình như sau:
	CƠ QUAN

ĐÓNG GÓP

Ý KIẾN
	NỘI DUNG Ý KIẾN
	TIẾP 

THU
	KHÔNG TIẾP THU
	GIẢI TRÌNH

	
	I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH


	BỘ TƯ PHÁP


	1. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung: Cơ sở pháp lý, thực trạng tổ chức và hoạt động của các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân, số lượng cán bộ trong toàn hệ thống Cơ quan ĐTHS trong QĐND; số lượng vụ án, vụ việc trung bình hàng năm mà mỗi cán bộ thụ lý, giải quyết.
	X


	
	Bộ Quốc phòng đã tiếp thu và bổ sung trong Phụ lục 2 của Tờ trình 

            

	
	2. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung: Tổng quan tình hình sắp xếp các cơ quan tư pháp như tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra hình sự của Công an nhân dân và các cơ quan tư pháp trong QĐND như tòa án quân sự, viện kiểm sát quân sự các cấp, trên cơ sở đó đánh giá yêu cầu, sự cần thiết đổi mới, sắp xếp hệ thống Cơ quan ĐTHS trong QĐND nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan. 


	    x
	
	Bộ Quốc phòng tiếp thu một phần ý kiến nêu trên, theo đó, đã bổ sung tổng quan tình hình sắp xếp của các cơ quan tư pháp trong Quân đội như tòa án quân sự, viện kiểm sát quân sự các cấp (tại Phụ lục I của Tờ trình). Trên cơ sở đó, đề xuất việc tổ chức, sắp xếp hệ thống Cơ quan ĐTHS trong QĐND nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất tương đối trong tổ chức, hoạt động với tòa án quân sự, viện kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu đặc thù về cơ cấu, tổ chức của Quân đội, yêu cầu về tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị và tính chất, chức năng, nhiệm vụ của chính các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

	
	3. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung: Phương án sắp xếp, tổ chức lại Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân (về hoạt động, tổ chức, nhân sự, trụ sở, lộ trình thực hiện); làm rõ ưu điểm, nhược điểm của phương án.

	
	X
	Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Phương án sắp xếp, tổ chức lại Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân được báo cáo giải trình rất rõ ràng, đầy đủ tại Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” và đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhất trí thông qua tại Phiên họp thứ 6 ngày 15/9/2018 (tại Thông báo số 121a-TB/BNCTW ngày 20/9/2018 của Ban Nội chính Trung ương). Vì vậy, tại Phụ lục III Tờ trình, Bộ Quốc phòng đã báo cáo giải trình đầy đủ và đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết.  

	
	II. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP, GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐTHS QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐTHS KHU VỰC TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


	BỘ TƯ PHÁP


	1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng phân định rõ: (1) Cơ quan ĐTHS được thành lập mới; (2) các Cơ quan ĐTHS được cơ cấu, tổ chức hoặc kiện toàn lại; (3) các Cơ quan ĐTHS được giữ nguyên về tổ chức, bộ máy, nhân sự; (4) các Cơ quan ĐTHS giải thể.   
	X
	
	Đã tiếp thu và bổ sung trong Tờ trình


	
	2. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về bãi bỏ các quy định về Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực tại các Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực; Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH-11 ngày 20/8/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực; Nghị quyết số 1004/2010/UBTVQH12 ngày 03/12/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực. Các Nghị quyết trên được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cần xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bãi bỏ các nội dung không còn phù hợp tại các nghị quyết trên.
	X
	
	Đã tiếp thu và bổ sung trong Tờ trình theo hướng tiến hành đồng thời xây dựng 02 Nghị quyết, gồm: (i) Nghị quyết thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân (theo hình thức văn bản cá biệt); (ii) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết, một số điều của các Nghị quyết về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

	BỘ NỘI VỤ
	“Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã yêu cầu “... quy định số lượng biên chế tối thiểu được thành lập tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương...”. Theo đó, đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, báo cáo rõ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về các nội dung nêu trên làm cơ sở sắp xếp các tổ chức thuộc phạm vi quản lý (trong đó có các Cơ quan ĐTHS), đảm bảo không làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế”.
	x

	
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ. Nội dung dự thảo Nghị quyết, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, hệ thống tổ chức Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội sẽ tinh giản, sáp nhập thu gọn đầu mối, giảm 12 Cơ quan (12/98 = 12,25%), còn 86 Cơ quan điều tra hình sự các cấp, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là chủ trương đổi mới hệ thống cơ quan điều tra chuyên trách theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trong việc nghiên cứu và chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự; đồng thời, phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề ra. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập Cơ quan ĐTHS trong Quân đội, Bộ Quốc phòng sẽ ban hành Quyết định về tổ chức, biên chế, chức danh, trần quân hàm cho toàn ngành ĐTHS. 



	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân theo hướng quy định cụ thể các cơ quan thành lập mới, các cơ quan tổ chức lại, các cơ quan giữ ổn định như hiện nay và các cơ quan giải thể; xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	X
	
	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ. Ngày 15/10/2020, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chức năng (Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Vụ Pháp luật Quốc hội; Vụ Tư pháp/Văn phòng Quốc hội; Vụ Quản lý hành chình nhà nước và công vụ/Văn phòng Chính phủ; Vụ pháp luật hình sự - hành chính/Bộ Tư pháp), trong cuộc họp các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với hồ sơ, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết và các đại biểu thống nhất để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống pháp luật, trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số điều của các Nghị quyết thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực đang còn hiệu lực.

Sau cuộc họp Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, chỉnh lý các nội dung theo ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan Điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.
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